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[bookmark: _TOC_250014]PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ
1. [bookmark: _TOC_250013]LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
a. Xuất phát từ mục tiêu giáo dục Tiểu học:
Tiểu học là bậc học nền tảng, chuẩn bị tri thức, kĩ năng, thái độ để học sinh tiếp tục học lên bậc trên, có nhiệm vụ đặt cơ sở cho sự phát triển con người năng động, sang tạo, có năng lực giải quyết vấn đề, đáp ứng nhu cầu đổi mới đất nước. Dạy học Tập làm văn không ngoài mục đích trên.
Luyện viết câu văn, đoạn văn, biết dùng từ đặt câu theo mẫu trong dạy Tập làm văn  ở lớp 4 là một trong những nội dung yêu cầu kiến thức kĩ năng của Tập làm văn  trong Tiểu học.
b. Xuất phát từ yêu cầu đặt ra trong quá trình triển khai đổi mới giáo dục nói chung và phân môn Tập làm văn  nói riêng.
Bước sang thế kỉ XXI, điều kiện kinh tế - xã hội nước ta có những thay đổi lớn. Sự phát triển của xã hội kéo theo nhiều sự biến đổi, đặc biệt là giáo dục. Vì vậy đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học Tiểu học nói chung, dạy Tiếng Việt, Tập làm văn  nói riêng là vấn đề cấp bách.
Nội dung kiến thức cung cấp và trình bày trong sách giáo khoa theo hướng đòi hỏi học sinh phải tích cực, chủ động trong hoạt động học tập. Để giúp học sinh có những kĩ năng đó, sách giáo khoa Tiêng Việt có nhiều bài tập đưa ra để học sinh luyện tập theo mẫu. Song nếu giáo viến không khéo hướng dẫn thì kết quả học tập sẽ thiếu tính sang tạo, dễ rập khuôn, máy móc.
c. Xuất phát từ vị trí, vai trò, mục tiêu của phân môn Tập làm văn 
Phân môn Tập làm văn  được dạy ở các lớp 2, 3 số tiết là 1 trong 1 tuần, lớp 4, 5 số tiết là 2 trong 1 tuần. Ngoài ra, Tập làm văn còn được dạy trong Tập đọc, Tập làm văn, Kể chuyện, có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh đặc biệt là Tiểu học cách diễn đạt để đáp ứng nhu cầu học tập, giao tiếp, hiểu được phát ngôn khi nghe, nói, đọc, sử dụng trong thực tiễn nói, viết, cảm thụ tốt nội dung văn bản, …
d. Xuất phát từ thực tế dạy Tập làm văn 
Hiện nay, dạy Tập làm văn  ở các trường đã được chú trọng tuy nhiên còn có hạn chế, chưa đạt kết quả như mong muốn. Lí do là một số giáo viên chưa định hình được phương pháp dạy, chưa khai thác kĩ nội dung các mẫu. Mặt khác, học sinh Tiếu học tư duy còn hạn chế,
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kĩ năng sử dụng ngôn ngữ chưa cao. Do đó người giáo viên phải tìm hiểu để nâng cao chất lượng dạy và học môn Tập làm văn  ở Tiểu học nói chung, lớp 4 nói riêng.
Chính bởi các lí do trên, tôi mạnh dạn chọn nghiên cứu đề tài: “Sử dụng phương pháp luyện tập theo mẫu trong dạy học Tập làm văn ở lớp 4”.
2. [bookmark: _TOC_250012]MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:
a. Tìm hiểu, phân tích các phương pháp luyên tập theo mẫu trong dạy học Tiếng
Việt.
b. Phân tích, đánh giá chỉ ra những khó khăn, hạn chế của giáo viên, học sinh khi sử
dụng phương pháp luyên tập theo mẫu trong dạy học Tập làm văn  
c. Soạn cách hướng dẫn học sinh tập viết câu, đoạn theo phương pháp luyện tập theo
mẫu.
3. [bookmark: _TOC_250011]ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN NGHIÊN CỨU:

· Sử dụng phương pháp luyện tập theo mẫu trong dạy học Tập làm văn ở lớp 4
· Đối tượng khảo sát: 47 học sinh lớp 4P
· Đăng kí đề tài: 9/2022
· Tìm hiểu thực trạng vấn đề: 9/2022
· Tiến hành đề cương: 10/2022
· Hoàn thành đề tài: 3/2023
4. [bookmark: _TOC_250010]PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
a. Phương pháp khảo sát, quan sát:
Khảo sát sách giáo khoa, sách giáo viên, các giờ dạy trong lớp, trọng tâm là những phần sử dụng,  phương pháp luyện tập theo mẫu trong tiết Tập làm văn 
b. Phương pháp phân tích
c. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
d. Phương pháp thực nghiệm


[bookmark: _TOC_250009]PHẦN THỨ HAI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
[bookmark: _TOC_250008]CHƯƠNG I: PHƯƠNG PHÁP LUYỆN TẬP THEO MẪU TRONG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT
1. [bookmark: _TOC_250007]Cơ sở khoa học:
a. Cơ sở tâm lí, nhận thức của học sinh Tiểu học:
· Tri giác: Ở học sinh Tiểu học, tri giác mang tính chung chung, ít đi sâu vào chi tiết. Trẻ Tiểu học, nhất là đầu bậc thường tri giác gắn với hành động, hoạt động thực tiễn. Trẻ chỉ có thể tiến bộ nhờ quá trình tri giác sự vật hiện tượng dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Chú ý: Chú ý có chủ định đã phát triển nhưng chú ý không chủ định vẫn chiếm ưu thế. Những gì mới mẻ, bất ngờ, khác thường lôi cuốn sự chú ý của trẻ hơn. Quá trình học tập tích cực đòi hỏi và tạo điều kiện phát triển khả năng điều khiển chú ý.
· Trí nhớ: Trí nhớ trực quan trội hơn trí nhớ từ ngữ lô gic. Trẻ ghi nhớ và giữ gìn chính xác những sự kiện cụ thể nhanh hơn những định nghĩa, giải thích.
· Tưởng tượng: Trẻ giàu tưởng tượng nhưng tưởng tượng tái tạo trội hơn sáng tạo. Cuối bậc Tiểu học, tính trực quan của tưởng tượng giảm dần, khả năng sáng tạo, gọt rũa hình ảnh cụ để sáng tạo hình ảnh mới tăng lên.
· Tư duy: Mang nặng tính cụ thể, các em tiếp nhận từ ngữ, mẫu câu cụ thể dễ hơn từ ngữ trừu tượng, khái quát. Trẻ Tiểu học cần được quan sát mẫu, cách làm mẫu, lời nói mẫu, … để học theo.
b. Cơ sở phương pháp dạy học: Trong rất nhiều phương pháp thì trực quan là một trong những cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian. Trong phương pháp trực quan, người ta sử dụng đồ dùng trực quan, thiết bị dạy học, có thể là: tranh ảnh, mô hình, phương tiện nghe nhìn, lời nói mẫu, từ mẫu, câu mẫu, … Bởi vậy, dựa vào các mẫu lời nói để học sinh học tập cũng chính là đảm bảo tính trực quan trong dạy học.
c. Cơ sở tâm lí tâm lí, ngôn ngữ học: Con người không thể tự biết sử dụng một ngôn ngữ nếu không được sống trong cộng đồng người sử dụng ngôn ngữ ấy. Trẻ chỉ nói, sử dụng được từ ngữ, nói viết được câu đúng, hay khi được tiếp xúc, nghe, đọc những câu, đoạn, bài văn hay.
2. [bookmark: _TOC_250006]Khái quát về phương pháp luyện tập theo mẫu:


a. Khái niệm:
Đây là phương pháp học sinh tạo ra các đơn vị ngôn ngữ, lời nói bằng mô phỏng lời thày cô, sách giáo khoa, Phương pháp này gồm nhiều dạng bài: Đặt câu theo mẫu cho trước, phát âm hoặc đọc diễn cảm theo thầy cô.
b. Phương pháp luyện tập theo mẫu được coi là phương pháp trình bày trực quan:
Những nghiên cứu về tâm lí chỉ ra rằng: Khả năng dẫn thông tin của tiếp thu bằng thị giác là 3 triệu bis/giây, bằng thính giác là 30 – 50 nghìn bis/giây, bằng khứu giác là 10
· 100 bis/giây. Điều này nói lên ưu thế rõ rệt của việc dùng mẫu thị giác trong dạy tiếng.
c. Các bước của phương pháp luyện tập theo mẫu:
· Giáo viên lựa chọn mẫu theo yêu cầu cần rèn luyện và cung cấp cho học sinh.
· Học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên tiến hành phân tích mẫu.
· Học sinh tự sản sinh lời nói theo mẫu.
· Kiểm tra lời nói sản sinh theo mẫu.
d. Một số chú ý khí tiến hành phương pháp luyện tập theo mẫu:
· Mẫu càng ngắn gọn, càng chứa nhiều nội dung lí thuyết cần giảng, càng dễ quan sát bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
· Mẫu cần đảm bảo tính thẩm mỹ.
· Mẫu không phù hợp với tâm lí lưa tuổi không nên dùng:
Ví dụ: Khi dạy phép so sánh, không nên lấy ví dụ: “Chòng chành như nón không quai. Như thuyền không lái, như ai không chồng.”
3. Phương pháp luyện tập theo mẫu trong dạy học Tập làm văn :
Trong Tập làm văn  lớp 4, học sinh được sử dụng nhiều phương pháp luyện tập theo mẫu khi học về:
· Cấu tạo của một bài văn
· Cách viết mở bài (trực tiếp, gián tiếp)
· Cách viết kết bài (mở rộng, không mở rộng)
· Quan sát, chọn lọc chi tiết trong miêu tả


· Cách xây dựng cốt truyện trong văn kể chuyện
· Cách diễn đạt, dùng biện pháp nghệ thuật, cách dùng từ, đặt câu, …
[bookmark: _TOC_250005]CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ
1. Ưu điểm, hạn chế của mẫu trong sách giáo khoa:
· Ưu điểm:
- Đây là phương pháp phù hợp với đặc điểm nhận thức của học sinh tiểu học.
· Những mẫu câu, mẫu đoạn văn hay được giới thiệu là những câu, đoạn ngắn gọn, dễ hiểu, dễ bắt chước, nên giúp học sinh thuận lợi trong học tập, kết quả học tập tốt, gây hứng thú cho học sinh.
· Hạn chế:
· Một số mẫu chưa cung cấp đủ thông tin cần thiết.
· Do học sinh chưa hiểu đúng yêu cầu của phương pháp nên khi vận dụng còn thiếu sáng tạo, khuôn sáo.
· Một số giáo viên còn ỉ lại mẫu, chưa tìm tòi phân tích kĩ mẫu để học sinh hiểu mà mặc cho học sinh tự mày mò.
2. [bookmark: _TOC_250004]Tình hình giáo viên và học sinh khi sử dụng phương pháp:
a. Ưu điểm: Các câu chuyện, đoạn văn, bài văn hay được làm mẫu đảm bảo sự chuẩn mực về dùng từ, diễn đạt, thứ tự miêu tả, nghệ thuật, …, gợi trong lòng các em những ấn tượng, cảm xúc về con người, thiên nhiên, cuộc sống. Nhờ đó học sinh viết đoạn văn đúng yêu cầu, có sáng tạo, biết kết hợp sử dụng nghệ thuật, nói lên được cách nhìn nhận của trẻ thơ về cuộc sống muôn màu, muôn vẻ.
Những ưu điểm trên đây sẽ được cụ thể hơn qua một số ví dụ:
· Với bài tập Luyện tập phát triển câu chuyện: sách giáo khoa đưa ra hai hướng phát triển: kể về sự trung thực hoặc kể về sự hiếu thảo của người con, dựa vào 3 nhân vật cho trước. Đề bài này đã phát huy rất tốt trí tưởng tượng của các em.
· Trong việc xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối cũng có kết quả tốt:
Ví dụ: Khi viết đoạn văn tả một loài hoa, có học sinh đã giúp người đọc cảm nhận sự tinh tế trong cách miêu tả của mình bằng ấn tượng mạnh của thị giác:


“Cứ đến tháng ba, cây gạo đầu làng em lại đơm bông rực rỡ. Nhìn thoáng qua, những bông gạo hao hao giống hoa bầu nhưng khác là chúng có màu đỏ thẫm như nhung. Khi nở rộ, cả cây gạo sáng bừng lên như thắp lửa. Mỗi khi có làn gió thổi mạnh, những cánh gạo già rụng xuống, xoay tròn như những chiếc chuông gió làm lũ trẻ chúng em hùa nhau đón lấy.”
· Với dạng bài Miêu tả con vật, các em đã biết quan sát kĩ lưỡng con vật, biết sử dụng các tính từ chỉ màu sắc, nghệ thuật nhân hóa, so sánh, làm hiện ra trước mắt người đọc một chú gà oai vệ, duyên dáng, bảnh bao:
“Là một chú gà trưởng thành, toàn thân chú được bao phủ bởi lớp lông vàng rực pha lẫn xanh đen óng ánh. Bao quanh cổ là lớp lông mềm mịn như nhung. Đôi chân to cao được bọc lớp vảy sừng vàng sậm. Hai cái cựa còi ra như hai cái đinh mười. Bộ lông đuôi rực rỡ: vàng, đen, trắng pha lẫn, dài thượt, cong vút về phía sau, tạo cho chú dáng vẻ cân đối, duyên dáng, bảnh bao của một thanh niên mới lớn.”
b. Hạn chế, khó khăn:
· Nhiều đoạn văn mẫu do các nhà văn - người có vốn sống, có kiến thức, trình độ về sáng tạo văn bản – viết nên chưa phù hợp với đặc điểm tâm lí của học sinh.
· Cách dùng từ, diễn đạt, … trong hầu hết các đoạn văn mẫu có ẩn ý sâu xa, cấu trúc ngữ pháp phức tạp mà không phải nhiều học sinh hiểu được. Thế nhưng chọn các đọạn, bài do học sinh viết để làm mẫu thì khó đạt được những chuẩn mực của một đoạn văn, bài văn hay. Nếu đạt thì số lượng mẫu ít.
· Văn học là sản phẩm mang tính cá nhân rất lớn nhưng một số học sinh lười duy nghĩ, vận dụng khuôn mẫu, sáo rỗng.
· Môt số mẫu chưa phù hợp thực tế cuộc sống hiện đại (mẫu “Cái cối tân” để dạy bài Cấu tạo bài văn tả đồ vật) hoặc mẫu khó (mẫu về Màu sắc của mèo để tả ngoại hình con vật)
· Giáo viên: việc chọn mẫu hay, chuẩn, ngắn gọn đôi khi còn bị xem nhẹ.
· Một hạn chế nữa phải kể đến: một số bộ phận giáo viên chưa chú trọng tới việc khai thác mẫu nên quá trình phân tích còn sơ sài, chưa làm nổi bật hết giá trị của mẫu.
3. [bookmark: _TOC_250003]Nguyên nhân của thực trạng:
· Trước hết, giáo viên chưa đánh giá đầy đủ vai trò của Tập làm văn , chưa đầu tư thích hợp vào soạn giảng, thiếu sự thu hút trong giờ dạy, chưa phát huy được khả năng của các em.


· Vốn sống của các em còn nghèo, vốn từ còn ít, ngôn ngữ chưa phát triển, dẫn tới tâm lí ngại học, phụ thuộc nhiều văn mẫu, dễ sao chép của bạn.
· Một số mẫu chưa cung cấp đủ thông tin: Ví dụ mẫu dạy “Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối”, giáo viên cần đưa thêm vài ví dụ nữa mới đủ để rút ra ghi nhớ.
· Mẫu khó với học sinh:
Mẫu: Dưới đây là một số đoạn văn miêu tả lá, thân, gốc một số loài cây. Theo em, cách miêu tả của tác giả trong mỗi đoạn có gì đáng chú ý? (Sách giáo khoa Tiếng việt 2 trang 41)
(Sau câu hỏi trên, sách giáo khoa đưa ra 4 đoạn văn mẫu)
Ngoài câu hỏi gợi ý trên, sách không có gợi ý gì cụ thể. Như vậy, với câu hỏi gợi ý chung chung như trên, học sinh khó lòng đưa ra được nhận xét cụ thể, tỉ mỉ, đầy đủ.
· Một số giáo viên có hệ thống câu hỏi định hướng, khai thác chưa tốt, thiếu cụ thể, lô gic, khiến học sinh tỏ ra lúng túng khi viết, hoặc đoạn viết sơ sài về nội dung, vụng về trong diễn đạt hoặc sức sáng tạo chưa cao.
[bookmark: _TOC_250002]CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH, THỰC NGHIỆM
1. Đối tượng thực nghiệm: học sinh lớp 4P.
2. [bookmark: _TOC_250001]Nội dung thực nghiệm:
Chúng tôi đã chọn một số mẫu trong phân môn Tập làm văn , một số mẫu đoạn văn rồi chọn những câu hỏi khai thác mẫu, định hướng để học sinh làm theo mẫu, học cái hay của mẫu.
Qua cách phân tích mẫu của giáo viên và kết quả học tập của học sinh như đã trình bày ở chương II, phần 4, tôi đã tìm tòi, suy nghĩ để có cách phân tích mẫu xác đáng hơn. Sau đây là phần thử nghiệm tại lớp 4P.
* Mẫu 1: mẫu về cách viết mở bài trực tiếp trong văn miêu tả đồ vật.
a. Mẫu: Dưới đây là đoạn mở bài cho bài văn miêu tả cái cặp sách. Theo em đó là mở bài trực tiếp hay gián tiếp? Hãy viết mở bài cho bài văn miêu tả cái cặp sách của em.
b. Phân tích mẫu:
· 2 học sinh đọc đề bài, học sinh gạch chân từ ngữ thể hiện yêu cầu của đề bài.
· Giáo viên hỏi: Đoạn mở bài này viết theo kiểu nào? Vì sao em biết? Tác giả giới thiệu chiếc cặp sách theo những yếu tố nào?
+ Đồ vật định tả (chiếc cặp sách)


+ Ai mua? Ai cho? (Bố)
+ Mua cho vào dịp nào? (khai giảng năm học mới)
· Giáo viên giảng lại: Cách mở bài trực tiếp giới thiệu thẳng đối tượng định tả. Cách này ngắn gọn, tự nhiên, giản dị, phù hợp với bài văn ngắn gọn và mọi đối tượng học sinh. Tuy nhiên, cừa máy móc học tập đoạn văn mẫu, giới thiệu theo trình tự trên thì dễ khô khan, ít hấp dẫn. Vì vậy, chúng ta có thể dạy các em thay đổi trật tự các ý để có các mở bài trực tiếp khác nhau.
* Cụ thể: Ở bài tả chiếc cặp sách, trước khi các em làm bài, ta có thể hướng dẫn phân tích như sau:
· Ở mở bài, khi tả cặp sách, cần đảm bảo ý gì? => Học sinh trả lời:

	+ Giới thiệu đồ vật định tả (cái cặp sách)
	(1)
	

	+ Mua ở đâu? (Ví dụ: cửa hàng bách hóa)
	
	(2)

	+ Mua lúc nào? (Ví dụ: đầu năm học)
	(3)
	


· Với 3 yếu tố trên, học sinh có thể viết thành 6 mở bài theo thứ tự: 1-2-3	2-1-3	3-1-2
1-3-2	2-3-1	3-2-1
· Học sinh viết ra nháp, 2 – 3 học sinh viết bảng lớp hoặc phiếu học tập
· Yêu cầu 2 – 3 học sinh đọc mở bài; học sinh khác cùng giáo viên nghe, sửa chữa về: nội dung, diễn đạt, dùng từ.
· Học sinh nói miệng mở bài của mình và rút khinh nghiệm trong nhóm.
c. Kết quả: Với những thay đổi trong cách khai thác, phân tích mẫu, các em đã viết được các mở bài trực tiếp như sau:
1-2-3: Một chiếc cặp mới để đi học là điều em ao ước từ lâu. Mẹ đã mua cho em chiếc cặp đó ở cửa hàng bách hóa vào đầu năm học mới.
1-3-2: Em đã ao ước có một chiếc cặp sách mới để đến trường. Biết được điều đó nên đầu năm học mới mẹ đã mua cho em chiếc cặp ở cửa hàng bách hóa.
2-1-3: Ở cửa hàng bách hóa có bao nhiêu là thứ. Nhưng em chỉ thực sự thích thú khi ngắm nghìn chiếc cặp mới treo trên giá. Biết vậy nên đầu năm học mới mẹ đã mua nó cho em.


2-3-1: Mẹ em bảo: “Bách là một trăm, ở cửa hàng bách hóa là nơi bày bán hàng trăm thứ hàng hóa khác nhau. Mẹ sẽ mua cho con chiếc cặp mới ở đó để con dùng vào
 đầu năm học.”
3-1-2: Vào đầu năm học mới, mẹ dẫn em đi mua đồ dùng học tập trong đó có chiếc cặp sách. Đó là đồ dùng học tập mẹ đã chọn mua ở một nơi tin cậy: Cửa hàng bách hóa Cầu Giấy.
3-2-1 : Đầu năm học mới là thời điểm các cửa hàng bách hóa bày bán rất nhiều đồ dùng học tập để đáp ứng nhu cầu của các cô cậu học trò. Vì vậy mẹ đã dễ dàng chọn được một chiếc cặp sách mới đúng như mơ ước của em từ bấy lâu nay.
d. Nhận xét:
· Thực tế cho thấy: dù khả năng viết văn của các em có hạn chế thì các em đều viết được đoạn mở bài hợp lý, đủ ý, đúng nội dung, không giống mẫu. Một số em còn thêm được một hai câu nêu cảm xúc vào đoạn viết.
· Cách hướng dẫn viết mở bài trực tiếp như trên tôi còn áp dụng với tất cả các kiểu bài miêu tả để củng cố, khắc sâu và thực hiện phương châm “hạn chế lí thuyết, tăng cường thực hành.”
* Mẫu 2: Mẫu về luyện tập xây dựng kết bài mở rộng cho bài văn miêu tả đồ

vật.



a. Mẫu: Bài 1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi:
Cái nón
Phiên chợ huyện hôm trước má mua cho tôi một cái nón… … Không khi nào tôi

dùng nón để quạt vì quạt như thế nón sẽ méo vành. (Bài văn khá dài, xin phép được trích câu đầu và câu cuối bài)
· Xác định đoạn kết bài.
· Theo em, đó là kết bài theo cách nào? Bài 2. Cho các đề sau:
· Tả chiếc cặp sách của em
· Tả cái thước kẻ của em
· Tả cái trống trường em
Hãy viết một kết bài mở rộng cho bài văn làm theo một trong ba đề trên.


b. Phân tích mẫu:
Bài 1. – 2 học sinh đọc lại bài tập
- Học sinh gạch chân vào sách giáo khoa đọc kết bài.
- Học sinh thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi 2: Theo em đó là kết bài kiểu nào? Vì

sao?



· Đại diện nhóm báo cáo
· Giáo viên phân tích: Việc trích dẫn nguyên văn lời mẹ căn dặn làm tăng tính thuyết

phục và sự tự nhiên cho đoạn văn. Việ giữ gìn nón của bạn nhỏ cũng được thể hiện rất cụ thể: “Mỗi khi đi đâu về, tôi đều mắc nón vào chiếc đinh đóng trên tường. Không khi nào tôi dùng nón để quạt vì quạt như thế nón dễ bị méo vành.”
Bài 1. – 1 – 2 học sinh đọc đề bài
· Giáo viên hỏi: Em viết kết bài cho đề bài nào? (hs nêu lựa chọn của mình)
· Giáo viên phân tích:
+ Kết bài mở rộng cần chú ý vừa kết thúc ý chính của bài văn vừa mở ra một hướng mới cho người đọc tiếp tục cảm nhận, suy nghĩ sau khi kết bài.
+ Kết bài không nhất thiết phải tuân theo một khuôn khổ, giới hạn nhất định, mà ở đó các em được phép suy tưởng, đưa ra một lời bình, hay một câu hỏi lửng, một câu hỏi tu từ, ...
· Học sinh viết đoạn kết bài ra nháp, 2 học sinh viết phiếu to.
· Chữa bài
c. Kết quả: Việc xây dựng kết bài mở rộng được các em thực hiện khá thành thạo. Có nhiều bài làm đúng, tiến tới kết bài hay. Những kết quả ấy là nguồn động viên cô trò cùng tiếp tục những việc đã làm.
Ví dụ: Đề bài Tả chiếc cặp sách của em.
· Mai này lớn lên, khi vào đại học, dù không còn dùng chiếc cặp bé xinh thời thơ ấu, em sẽ mang theo nhiều kỉ niệm tuổi thơ với chiếc cặp thân thuộc.
· Mỗi lần ngồi ngắm nghía chiếc cặp, lòng em lại dâng lên một cảm xúc nhẹ nhàng. Cảm ơn mẹ đã mua cho con chiếc cặp xinh xắn này. Em chợt nghĩ nếu mình không cố gắng học giỏi, không giữ gìn cặp cẩn thận thì…


· Chẳng còn bao lâu nữa, tuổi nhỏ của chúng em sẽ rời xa mái trường Tiểu học. Chắc chắn hình ảnh những chiếc cặp với màu sắc rực rỡ, hình vẽ ngộ nghĩnh đáng yêu sẽ theo chúng em suốt chặng đường phía trước. Các bạn có suy nghĩ như mình không?
d. Nhận xét: Kết bài mở rộng là kiểu nâng cao so với kết bài không mở rộng. Vì vậy, giáo viên cần chuẩn bị nền tảng cho học sinh bằng cách hướng dẫn cách viết kết bài kiểu không mở rộng.
Cũng như mở bài trực tiếp, để viết kết bài không mở rộng, tôi yêu cầu các em phân tích, dự đoán những điều cần viết.
Ví dụ: Đề bài Tả chiếc cặp sách mới.
+ Em có suy nghĩ gì về chiếc cặp? (hiểu giá trị, lợi ích của cặp sách)	(1)
+ Tình cảm của em với chiếc cặp (yêu quý, gắn bó, coi cặp như bạn)  (2)
+ Từ đó, em có hành động gì? (giữ gìn, bảo quản)	(3)

	Với 3 số	1-2-3
	1-3-2
	2-1-3
	

	2-3-1
	3-1-2
	3-2-1
	có thể chia nhóm để


mỗi nhóm luyện viết một cách khác nhau.
Cụ thể, các em có thể viết:
1-2-3: Hàng ngày cặp cùng em đến trường, giúp em càng hiểu hơn giá trị của chiếc cặp. Từ đó, em yêu quý cặp sách hơn và tự nhủ sẽ giữ gìn bảo quản cặp tốt, học hành chăm chỉ để không phụ lòng cha mẹ.
2-1-3: Giờ đây cạp đã trở thành người bạn mới gắn bó với em trong học tập. Càng ngày em càng hiểu được lợi ích và giá trị cảu cặp hơn. Chắc chắn em sẽ giữ gìn cặp cẩn thận để em và cặp mãi mãi gần nhau.
3-1-2 : Ngắm nghía chiếc cặp mới em biết rằng mình phải giữ gìn cặp thật cẩn thận. Chắc chắn em và cặp sẽ trở thành đôi bạn thân thiết bởi em hiểu được ích lợi to lớn của chiếc cặp sách nhỏ bé này.
* Mẫu 3: Mẫu viết đoạn văn miêu tả các bộ phận của cây cối (tả hoa, quả)
a. Mẫu:
Bài 1. Đọc các đoạn văn sau, em có nhận xét gì về cách miêu tả của tác giả? (Các mẫu sách giáo khoa đưa ra là các đoạn văn khá dài, xin trích dẫn các câu đầu, cuối đoạn).
* Tả hoa:	Hoa sầu đâu


Vào khoảng cuối tháng ba, các cây sầu đâu ở vùng quê Bắc Bộ đâm hoa…. Như ngây ngất, như say say một thứ men gì.
Đọc thêm:	Hoa mai vàng
Hoa mai cũng có năm cánh như hoa đào. …
* Tả quả:	Quả cà chua
Đêm huyền diệu đã rủ hoa cà chua lặn theo vòng thời gian chuyển vần. …
Đọc thêm:	Trái vải tiến vua
Trái vải tiến vua chỉ nhỉnh hơn cái chén hạt mít… nhai khe khẽ thì chính tai mình thấy sậm sựt.
Bài 2. Hãy viết một đọn văn miêu tả một loài hoa hoặc một thứ quả em thích.
b. Phân tích mẫu:
* Tả hoa: - Gọi học sinh đọc đoạn văn Hoa sầu đâu
· Đoạn văn tả loài hoa gì? Loài hoa ấy có tên gọi nào khác?
· Nhận xét về cách miêu tả của tác giả bằng cách trả lời các câu hỏi:
+ Tác giả tả cả chum hoa hay tả từng bông hoa? Vì sao? (Tả cả chùm, vì hoa nhỏ, chùm hoa ở tít trên cao, vẻ đẹp của hoa là vẻ đẹp của cả chùm).
+ Mùi thơm đặc biệt của hoa được tả bằng cách nào? (so sánh với hương cau, hương mộc, cho mùi thơm đó hòa với hương vị khác của đồng quê)
+ Tình cảm của tác giả được thể hiện bằng các từ ngữ nào?
+ Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì khi miêu tả?
· Gọi học sinh đọc lại đoạn Hoa mai vàng và nêu câu hỏi gợi ý:
+ Khi tả hoa mài vàng, tác giả có tả vẻ đẹp của cả chum hoa không? Vì sao? (Không, vì bông hoa mai to, cây mai thấp, có thể quan sát rõ từng bộ phận)
+ Em có nhận xét gì về từ ngữ tả vẻ đẹp của hoa? (Từ ngữ cụ thể, giàu màu sắc, chận thực: vàng muốt, cánh hoa to hơn cánh hoa đào, thơm lựng như nếp hương)
+ Biện pháp nghệ thuật?


· Giáo viên nhấn mạnh: Tùy từng loài hoa khác nhau mà miêu tả vẻ đẹp của cả chùm hay từng bông, hoặc kết hợp cả hai. Khi miêu tả cần chân thực, quan sát tinh tế, dùng nhiều từ chỉ đặc điểm, sử dụng biện pháp nghệ thuật.
* Tả quả:
· Gọi học sinh đọc đoạn tả Quả cà chua, hướng dẫn học sinh nhận xét bằng hệ thống câu hỏi:
+ Tác giả quan sát, tả quả cà chua theo trình tự nào? (từ khi hoa rụng đến khi kết quả, từ lúc quả xanh đến khi chín)
+ Mức độ sum xuê được tả qua hình ảnh nào? (quả vui mắt như đàn gà mẹ đông con, mặt trời hiền dịu)
+ Ngoài so sánh, tác giả dùng nghệ thuật gì? (nhân hóa: quả leo nghịch ngợm, cà chua thắp đèn lồng)
· Gọi học sinh đọc đoạn Trái vải tiến vua, yêu cầu nêu trình tự quan sát và tả của tác giả? (tả từ ngoài vỏ đến bên trong ruột, hạt)
· Trình tự tả quả vải có gì khác tả quả cà chua? (tả quả vải: tả cụ thể đặc điểm cụ thể của một quả: về hình dáng, kích thước, đặc điểm của vỏ, cùi, hột, hương vị; thứ tự miêu tả: từ ngoài vào trong)
· Giáo viên nhấn mạnh: có thể tả theo một trong hai cách trên, hoặc phối hợp cả hai cách sẽ cho đoạn viết kĩ càng, cụ thể.
· Sau khi hướng dẫn tìm hiểu 4 đoạn văn mẫu, giáo viên cho học sinh tiến hành tả một thứ hoa hay một loài quả yêu thích.
· Học sinh trao đổi bài trong nhóm, lớp, cùng chữa bài.
c. Kết quả:
· Các em đã có sự quan sát tinh tế, sắp xếp hợp lí, biết dùng từ, viết câu, biết tả kĩ đặc điểm của từng bông, kết hợp sử dụng nhân hóa. Chẳng hạn:
Xuân qua hè đến, ánh nắng rạo rực thay chỗ cho nhưng cơn mưa xuân. Hoa phượng bắt đầu nở. Cây khoác trên mình chiếc áo đỏ tươi. Cây phượng già như trẻ ra vài tuổi. Bông phượng có năm cánh mỏng, đỏ thắm, mịn màng như nhung. Nhụy hoa dài, đầu nhụy là túi phấn hình bầu dục. …
· Học sinh tả được khá kĩ sự sum xuê của trái, đặc điểm của quả lúc xanh đến khi già, bộc lộ tình cảm của mình với cây khá khéo léo, sáng tạo:


Quanh thân, từ gốc lên cao, trái bám rải rác từng cụm, đếm được hai mươi lăm quả. Ấy là mẹ đã cắt mấy quả chín đem vào ăn trước. Quả nhỏ xanh, gai dày, nhọn. Trái chín chuyển vàng, gai thưa ra và bẹt… Mẹ em thử mít rất giỏi, chỉ cần vỗ vỗ mấy cái, nghe tiếng kêu là biết mít chín hay còn xanh. Mít chín thơm lừng, vàng óng, ngọt lịm. Ai đã từng nếm thử mít nhà ông em thì chắc không thể nào quên.
d. Nhận xét:
· Như vậy, để có kết quả như trên, giáo viên cần hướng dẫn học sinh nắm được trình tự miêu tả, cách tìm ý, chọn lọc, sắp xếp ý, cách sử dụng biện pháp tu từ, …
· Việc học tập theo mẫu là học theo cách quan sát, miêu tả và vận dụng cần thật khéo léo, thể hiện được ý chủ quan, tính cá nhân của người viết, đừng gó bó theo suy nghĩ của người khác.
* Mẫu 4: Mẫu về cách xây dựng cốt truyện trong bài văn kể chuyện
a. Mẫu:
Đề bài: Hãy tưởng tượng và kể lại vắn tắt một câu chuyện có ba nhân vật: bà mẹ ốm, ngời con bằng tuổi em và một bà tiên.
Gợi ý:
1. Câu chuyện với ba nhân vật như trên có thể là một câu chuyện về long hiếu thảo. Muốn kể về người con hiếu thảo, em cần tưởng tượng:
· Bà mẹ ốm như thế nào?
· Người con chăm sóc mẹ thế nào?
· Để chữa khỏi bệnh cho mẹ, người con gặp những khó khăn gì? Mẫu: Phải tìm một cây thuốc hiếm
· Bà tiên giúp hai mẹ con thế nào?
+ Cách 1: Cảm động về tình mẹ con, bà tiên hiện ra giúp
+ Cách 2: Người con vượt qua khó khan đi tìm bà tiên.
2. Câu chuyên có ba nhân vật cũng có thể kể về lòng trung thực. Những điều em cần tưởng tượng là:
· Bà mẹ ốm như thế nào?
· Người con chăm sóc mẹ thế nào?


· Để chữa khỏi bệnh cho mẹ, người con gặp những khó khăn gì? Mẫu: Nhà rất nghèo không có tiền mua thuốc
· Bà tiên làm cách nào để biết người con trung thực?
· Bà tiên giúp đỡ người con trung thực như thế nào?
b. Phân tích mẫu:
Tìm hiểu đề:
- Gọi 2 học sinh đọc đề bài
- Phần tích đề: Gạch chân từ ngữ quan trọng:
Đề bài: “Hãy tưởng tượng và kể lại vắn tắt một câu chuyện có ba nhân vật: bà mẹ ốm, người con bằng tuổi em và một bà tiên.” bằng các câu hỏi cụ thể:
+ Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì?
+ Câu chuyện có mấy nhân vật? Là những nhân vật nào?
+ Người con ở đội tuổi nào?
+ Giáo viên lưu ý: kể lại vắn tắt chính là gì? (kể lại cốt truyện)
+ Muốn xây dựng cốt truyện cần chú ý gì? (lí do xảy ra câu chuyện, diễn biến, kết thúc câu chuyện)
- Hướng dẫn lựa chọn chủ đề:
+ 2 học sinh nối tiêp nhau đọc gợi ý; học sinh tự do nêu ý kiến
+ Giáo viên lưu ý: từ đề bài, các em có thể tưởng tượng ra các cốt truyện khác nhau, Sách giáo khoa gợi ý hai chủ đề để các em có hưởng tượng tượng.
Thực hành xây dựng cốt truyện:
· 1 học sinh đọc gợi ý 1
· Giáo viên hỏi và ghi nhanh các câu hỏi ra phía trái bảng lớp.
1. Người mẹ ốm như thế nào? (vài học sinh trả lời)
2. Người con chăm sóc mẹ thế nào?
3. Để chữa khỏi bệnh cho mẹ, người con gặp khó khan gì?
4. Người con đã quyết tâm như thế nào?


5. Bà tiên giúp đỡ hai mẹ con thế nào?
· 1 học sinh đọc gợi ý 2
· Giáo viên hỏi và ghi nhanh các câu hỏi 1, 2. 3 lên bảng tương tự gợi ý 1
4. Bà tiên làm cách nào để thử lòng trung thực của người con?
5. Bà tiên giúp đỡ người con trung thực như thế nào?
Kể chuyện:
· Kể trong nhóm 2 hoặc 4
· Kể trước lớp: 5, 6 học sinh
· Giáo viên, học sinh nhận xét đánh giá, bổ sung, sửa chữa có chi tiết, lời kể của bạn.
c. Kết quả: Bài viết của học sinh có tiến bộ rõ rệt:
· Cốt truyện phù hợp với cốt truyện đã chọn, chi tiết đảm bảo sự chặt chẽ.
· Các em biết nhấn mạnh vạo các chi tiết làm nổi bật vấn đề: đó là các chi tiết làm nổi bật sự hiếu thảo hay trung thực của người con.
· Biết huy động vốn hiểu biết trong đời sống. kết hợp yếu tố tưởng tượng để xây dựng cốt truyện, sang tạo ra số phận và cuộc sống của nhân vật, tưởng tượng ra kết cục.
· Mỗi cốt truyện nêu được một điều có ý nghĩa.
· Nhiều em diễn đạt mạch lạc, sinh động.
Ví dụ:
+ Ngày xưa, ở một làng nọ có hai mẹ con bà góa sống với nhau trong một túp lều nhỏ. Hàng ngày, người mẹ làm thuê cuốc mướn nuôi con. Một lần, người mẹ ốm nặng. Cô bé thương mẹ, ngày đêm chăm sóc mẹ, cô thức đem quạt cho mẹ ngủ. Có người bảo rằng bệnh mẹ cô phải chữa bằng bông hoa màu xanh tận trong khu rừng xa. Không chần chừ, cô gửi mẹ nhờ hàng xóm trông giúp rồi hăm hở lên đường. Cô đi qua cả cách rừng rộng, gặp thú dữ, bụng đói nhưng không hề nản chí. Cảm động trước tấm lòng của cô, bà tiên hiện ra trước mắt cô với bông hoa màu xanh trên tay, và trong nháy mắt đưa cô bé trở về nhà. Nhờ có bông hoa, mẹ cô khỏe hẳn. Hai mẹ con ôm lấy bà tiên mừng rỡ cảm ơn.
+ Ven sông có hai mẹ con nhà kia sống côi cút bên nhau bằng nghề mò cua bắt ốc. Một hôm người mẹ bị cảm nặng khó mà qua khỏi. Những đồng tiền ít ỏi họ dành dụm được cậu bé đều đã lấy để mua thuốc cho mẹ mà bệnh của mẹ vẫn không thuyên giảm.


Tiền thuốc đã hết. Làm sao để mẹ khỏi bệnh đây? Một sang, cậu bé thơ thẩn ra bờ sông. Chợt cậu nhìn thấy một cái túi vải nâu ai đó đánh rơi. Cậu nhặt lên và mở ra xem thì thấy bên trong biết bao là tiền và vàng bạc. Nhìn quanh, cậu chẳng thấy ai ngoài bà cụ đi phía cuối đường. Cậu chạy đến bên hỏi. Bà cụ cười hiện hậu, biến thành bà tiên, khen cậu thật thà và tặng cậu bé cả túi tiền ấy. Nhờ có bà tiên giúp đỡ, mẹ cậu khỏe lại. Hai mẹ con mừng rỡ cảm ơn bà.
d. Nhận xét:
· Nhờ rút kinh nghiệm qua tiết dạy ở phần thực nghiệm, kết hợp với cả quá trình học tập môn Tập làm văn ở các lớp dưới, các em đã tưởng tượng, sáng tạo được các cốt truyện hấp dẫn, sinh động theo gợi ý cho trước.
· Kể chuyện có yếu tố tưởng tượng là kiểu bài khó, đòi hỏi người kể phải sang tạo ra cốt truyện, các nhân vật, các chi tiết lien quan cũng như ý nghĩa câu chuyện. Để học sinh có cơ hội rèn luyện thêm, giáo viên có thể giới thiệu thêm một số đề bài qua các tiết hướng dẫn học.
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Với mỗi mẫu ở trên tôi đã nêu ra rất cụ thể kết quả của của việc đổi mới trong phương pháp phân tích mẫu, cách giúp học sinh học tập và sáng tạo khi học tập theo mẫu.
Trong quá trình nghiên cứu và áp dụng đề tài này ở lớp tôi, tôi nhận thấy học sinh trong lớp đều thích thú học môn Tập làm văn. Tiết học sinh động, vui tươi. học sinh tiếp thu kiến thức mới một cách nhẹ nhàng và nhớ bài lâu hơn.
Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu sau thời gian áp dụng biện pháp khá cao.
Vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, mỗi ngày qua đi, tôi nhận thấy học sinh lớp tôi  ngày càng trở nên tiến bộ trong học Tập làm văn, từ đó mang lại niềm tin tạo đà thúc đẩy cho những mầm non tương lai của đất nước đâm chồi nảy lộc ở những năm học tiếp theo.
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Đề tài: Sử dụng phương pháp Luyện tập theo mẫu trong dạy học Tập làm văn
lớp 4
Tác giả: Nguyễn Minh Châu – Lớp 4P


	
TT
	
TIÊU CHÍ
	
NỘI DUNG KHẢO SÁT
	KẾT QUẢ KHẢO SÁT
	GHI CHÚ

	
	
	
	Trước khi áp dụng
SKKN
	Sau khi áp dụng
SKKN
	

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	

	


1
	

Tìm ý, tìm từ
	Tìm ý nhanh,
chính xác, phong phú
	
10
	
20,08
	
32
	
70,7
	

	
	
	Tìm ý đúng, còn
vụng, ý nghèo
	25
	62,92
	10
	20
	

	
	
	Tìm ý sai,
lẫn
	12
	17
	5
	10,3
	

	


2
	


Sắp xếp ý
	Nắm vững trật tự tả, đặt câu
hay
	
10
	
20,08
	
27
	
58,24
	

	
	
	Nắm vững trật tự tả, đặt câu
đúng
	
27
	
58,2
	
15
	
31,2
	

	
	
	Chưa nắm vững trật tự tả, ý lộn
xộn
	
10
	
20,8
	
5
	
10,56
	

	



3
	

Kết hợp biện pháp nghệ thuật, diễn đạt, liên kết đoạn
	Dùng nghệ thuật khéo léo, liên
kết ý, câu, đoạn tốt
	
12
	
24,96
	
26
	
56,16
	

	
	
	Dùng nghệ thuật hay, liên kết ý,
câu khá
	
22
	
48
	
15
	
31,36
	

	
	
	Dùng nghệ thuật ít, lúng túng, diễn đạt lủng
củng, vụng về
	
13
	
27,04
	
6
	
12,48
	

	
4
	
Hứng thú
	Có
	17
	37,44
	37
	79,4
	

	
	
	Không
	30
	62,56
	10
	20,6
	

	
5
	Đánh giá theo TT22/2016
	Hoàn thành tốt
	12
	24,96
	26
	56,16
	

	
	
	Hoàn thành
	30
	65,52
	20
	41,76
	

	
	
	Chưa hoàn
thành
	5
	10,4
	1
	2,08
	








I. Kết luận:
1. Bài học kinh nghiệm:

PHẦN THỨ BA
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

- Muốn nâng cao hiệu quả Phương pháp luyện tập theo mẫu, giáo viên phải dốc hết nhiệt tình, tâm huyết cho nghề nghiệp, tìm ra những giải pháp tốt nhất với điều kiện thực tế giảng dạy ở cơ sở, tạo ra cho học sinh có nề nếp, có thói quen khi thực hiện hoạt động học. Thầy cô tổ chức hoạt động tốt, trò học tốt
- Những lưu ý cơ bản khi sử dụng phương pháp này:
+ Trước hết chú ý ở khâu chọn mẫu.
+ Sau khi chọn mẫu, giáo viên cần đầu tư thời gian để soạn hệ thống câu hỏi kĩ lưỡng, phù hợp với học sinh, giúp học sinh hiểu hết lí thuyết được chưa đựng trong mẫu, để tránh hiện tượng chép nguyên mẫu.
+ Sau khi học sinh đã có sản phẩm theo mẫu, giáo viên tổ chức kiểm tra, đánh giá kịp thời, nghiêm túc, hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau, tự đánh giá.
+ Thực hiện quan điểm tích hợp, phối hợp các hoạt động ngoài giờ chính khóa để bồi dưỡng kiến thức, tâm hồn, tình cảm cho các em.
2. Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm
- Sử dụng phương pháp Luyện tập theo mẫu trong dạy học Tập làm văn  ở lớp 4 có tác dụng to lớn, giúp các em học sinh Tiểu học biết cách dựng, cách diễn đạt để giúp các em đáp ứng được nhu cầu học tập, giao tiếp, giúp các em hiểu được các phát ngôn khi nghe, đọc, sử dụng được các mẫu câu trong thực tiễn nói, viết, cảm thụ tốt nội dung văn bản.
- Phương pháp Luyện tập theo mẫu có thể áp dụng trong cả dạy học các môn học khác trong Tiếng Việt như Luyện từ và câu, Kể chuyện; có thể áp dụng không chỉ riêng với học sinh lớp 4 mà cho các khối khác của Tiểu học.
3. Khả năng ứng dụng và triển khai
· Đối với giáo viên:
Nghiên cứu kỹ nội dung, chương trình sách giáo khoa, phải làm việc nhiều hơn ở khâu chuẩn bị để xác định kiến thức trọng tâm của bài và sắp xếp lại cấu trúc của bài học cho khoa học, sưu tầm và chuẩn bị tranh ảnh, …, chuẩn bị các câu hỏi phát vấn, các tình huống xảy ra nhằm giúp các em nắm được kiến thức cốt lõi và nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc. Ngoài việc chuẩn bị chu đáo về kiến thức, giáo cụ trực quan, giáo viên phải nhiệt tình, phải gần gũi, động viên kịp thời, cuốn hút các em vào “Guồng máy” do mình điều khiển. Cần tổ chức các hoạt động lên lớp một cách phù hợp với nội dung bài học để phát huy tính sáng tạo, ham mê học tập của học sinh.


· Đối với học sinh:
Các em phải có đủ sách giáo, vở ghi, phải tập quan sát, phát hiện và giải quyết vấn đề, mạnh dạn nêu ý kiến, chịu khó chia sẻ trong nhóm lớp. Tập làm văn là một học khó, các em cần mạnh dạn nêu ý kiến các nhân, không gò ép theo mẫu, hay theo bạn.
II. Đề xuất:
· Giáo viên cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong công tác dạy học, cập nhật thông tin để bổ sung cho bài giảng, dự giờ học hỏi kinh nghiệm. Nghiên cứu kĩ sách giáo khoa, các tài liệu liên quan về công tác dạy học để chuẩn bị tốt cho việc giảng dạy.
· Sách giáo khoa hoặc giáo viên nên sử dụng một số đoạn văn, bài văn hay của học sinh để làm mẫu.
· Nhà trường nên phối hợp với phụ huynh học sinh tổ tạo điều kiện cho các em tham gia hoạt động thực tế, trải nghiệm để các em tích lũy thêm vốn sống, vốn hiểu biết.
Kết quả thu được mới chỉ là bước đầu, song nó cũng thể hiện được tính khả thi của đề tài. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kết quả chưa thật nhiều song phần nào đã giúp cho việc dạy học phân môn Tập làm văn của cô và trò thêm thuận lợi. Tôi rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các cấp lãnh đạo và bạn bè đồng nghiệp gần xa.
Tôi xin chân thành cảm ơn

	HỘI ĐỒNG KHOA HỌC XÉT DUYỆT SKKN XẾP LOẠI: ……………..


Chủ tịch Hội đồng khoa học




Phạm Thị Phúc
	Tôi xin cam đoan bản sáng kiến kinh nghiệm này là do tôi tự viết, không sao chép của ai. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2023
Người viết



Nguyễn Minh Châu




TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Hỏi đáp về phương pháp dạy học ở Tiểu học – Đỗ Đình Hoan – Nhà xuất bản Giáo dục
2. Bộ sách giáo khoa và giáo viên lớp 4 – Nhà xuất bản Giáo dục
3. Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học tập 1, 2 – Trương Đại học Sư phạm – Phó tiến sĩ Lê Phương Nga, Nguyễn Trí
4. Hướng dẫn dạy Tập làm văn lớp 5 – Trần Mạnh Hưởng, Phan Phương Dung, Nguyễn Văn Điệp, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Mơ - Nhà xuất bản trẻ
5. Các chuyên đề giáo dục
6. Tập làm văn lớp 4 – Đặng Mạnh Thường – Nhà xuất bản Giáo dục
